
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 9
LỨA TUỔI NHÀ TRẺ - NĂM HỌC 2022-2023 

Tuần

Thứ

(12/9→16/9 )

Rèn nề nếp

TUẦN 1

(12/9→16/9 )

Lớp nhà trẻ D1

TUẦN 2

(19/9-23/9 )

Lớp bé có đồ chơi gì? 

TUẦN 3 

(26/9→30/9 )

Bé và các bạn

Thứ 2
KNTPV: Đeo khẩu trang

ÂM NHẠC

NDC Dạy hát: Cháu lên ba

-NDKH: TC: Những ngón tay xinh

(MT46)

ÂM NHẠC

- NDC Nghe hát: Rước đèn    ông 

sao

-NDKH: TC:Kéo cưa lừa xẻ

(MT46)

ÂM NHẠC

NDC VĐTN: Nu na nu nống

-NDKH nghe hát: thể dục buổi 

sáng.

(MT46)

Thứ 3 KNTPV:  Xếp hàng

NBTN:

Lớp nhà trẻ D1

(MT28)

NBPB:

Màu Đỏ

(MT22)

NBTN:

Cái ti vi

(MT26,28)

Thứ 4 KNTPV: Cất balo- cất dép

VẬN ĐỘNG

-VĐCB:  Đi theo hiệu lệnh

TCVĐ:Chi chi chành chành

(MT1,2)

VẬN ĐỘNG

-VĐCB: Đi trong đường hẹp 

-TCVĐ: Nu na nu nống

(MT1,2)

VẬN ĐỘNG

VĐCB:   Đi trong đường hẹp có 

mang vật trên tay

-TCVĐ: Con bọ rùa

(MT1,2)

Thứ 5 KNTPV: Lấy cất gối

TẠO HÌNH

Làm quen với sáp màu

(MT47)

TẠO HÌNH

Di màu tự do

(MT 7,47)

TẠO HÌNH

Dán bóng bay (tr3)

(MT47)

Thứ 6 KNTPV: Nhận biết kí hiệu cốc

VĂN HỌC

Thơ: Bạn Mới (tiết 1)

(MT28,29)

VĂN HỌC

Thơ: Bạn mới(Tiết 2)

(MT28,29)

VĂN HỌC

Truyện: Đôi bạn tốt

(MT27)



Tuầ
n

Thứ

(5/9→9/9/2022)

Khai Giảng – Trung thu
Rèn nền nếp

TUẦN 1

(12/9→16/9/2022)

Bé là ai

TUẦN 2

(19/9-23/9/2022)

Các bạn của bé

TUẦN 3 

(26/9→30/9/2022)

Lớp học của bé

Thứ 2

Rèn trẻ kỹ năng nhận đồ 

dùng cá nhân

GDTC:
VĐ: Làm quen đội hình thể 

dục
(đi vòng tròn các kiểu chân)

TC: Lộn cầu vồng
(MT1)

GDTC
VĐ: Đi, chạy theo cô, thay 
đổi tốc độ theo hiệu lệnh

TC: Chi chi chành
(MT3)

GDTC:
VĐ: Lăn bóng với cô

TC: Lộn cầu vồng
(MT1)

Thứ 3 Rèn trẻ kỹ năng rửa tay GD Âm nhạc

NDC: DVĐ Thể dục buổi sáng

NDKH: NH Nắng sớm (MT81)

LQ văn học: Thơ

Bạn mới

(MT53)

GD Âm nhạc:

NDC: DH: Vui đến trường

NDKH: TC: Tai ai tinh? 

(MT80)

Thứ 4 Rèn trẻ kỹ năng đeo, tháo cất 

khẩu trang

Khám phá

Khám phá bạn trai, bạn gái

(MT62)

Khám phá:

Khám phá đồ chơi của bé

(MT21)

Khám phá

Khám phá lớp học của bé

(MT63)

Thứ 5 Rèn trẻ kỹ năng lau mặt 

trước khi ăn, lau miệng và 

lau tay sau khi ăn

LQ với toán

Nhận biết 1 và nhiều

(MT31)

LQ với toán

Ôn luyện củng cố: nhận biết 

1 và nhiều (Làm vở Bé nhận 

biết và LQ với toán - trang 9) 

– (MT 31)

LQ với toán

Nhận biết nhóm số lượng 

1,2

(MT29)

Thứ 6 Rèn trẻ kỹ năng súc miệng 

nước muối

Tạo hình:

Tô màu đèn ông sao

(Trang 1) – MT87

Tạo hình

Tô màu trang phục bạn trai 

bạn gái (Trang 3) (MT89)

Tạo hình

Tô màu đồ chơi của bé

(Trang  2)  (MT89)

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 9
LỨA TUỔI MẪU GIÁO BÉ - NĂM HỌC 2022-2023 

Tuần

Thứ

(5/9→9/9/2022)

Khai Giảng – Trung thu

Rèn nền nếp

TUẦN 1

(12/9→16/9/2022)

Bé là ai

TUẦN 2

(19/9-23/9/2022)

Các bạn của bé

TUẦN 3 

(26/9→30/9/2022)

Lớp học của bé

Thứ 2

Rèn trẻ kỹ năng nhận đồ dùng cá

nhân

GDTC:

VĐ: Làm quen đội hình thể dục

(đi vòng tròn các kiểu chân)

TC: Lộn cầu vồng

(MT1)

GDTC

VĐ: Đi, chạy theo cô, thay đổi tốc 

độ theo hiệu lệnh

TC: Chi chi chành

(MT3)

GDTC:

VĐ: Lăn bóng với cô

TC: Lộn cầu vồng

(MT1)

Thứ 3 Rèn trẻ kỹ năng rửa tay GD Âm nhạc

NDC: DVĐ Thể dục buổi sáng

NDKH: NH Nắng sớm (MT81)

LQ văn học: Thơ

Bạn mới

(MT53)

GD Âm nhạc:

NDC: DH: Vui đến trường

NDKH: TC: Tai ai tinh? (MT80)

Thứ 4 Rèn trẻ kỹ năng đeo, tháo cất

khẩu trang

Khám phá

Khám phá bạn trai, bạn gái

(MT62)

Khám phá:

Khám phá đồ chơi của bé

(MT21)

Khám phá

Khám phá lớp học của bé

(MT63)

Thứ 5 Rèn trẻ kỹ năng lau mặt trước khi 

ăn, lau miệng và lau tay sau khi 

ăn

LQ với toán

Nhận biết 1 và nhiều

(MT31)

LQ với toán

Ôn luyện củng cố: nhận biết 1 và 

nhiều (Làm vở Bé nhận biết và 

LQ với toán - trang 9) – (MT 31)

LQ với toán

Nhận biết nhóm số lượng 1,2

(MT29)

Thứ 6 Rèn trẻ kỹ năng súc miệng nước 

muối

Tạo hình:

Tô màu đèn ông sao (MT87)

Tạo hình

Tô màu trang phục bạn trai bạn 

gái - (MT89)

Tạo hình

Tô màu đồ chơi của bé

(MT89)



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 9
LỨA TUỔI MẪU GIÁO NHỠ - NĂM HỌC 2022-2023 

Tuần

Thứ

(5/9 - 9/9)

Khai giảng

-Trung thu

Rèn nề nếp

Tuần 1

(12/9 - 16/9)

Các bạn của bé

Tuần 2

(19/9 - 23/9)

Cô giáo

Tuần 3

(26/9 - 30/9)

Các góc trong lớp

Thứ hai

Phát triển thể chất Kĩ năng: Đeo khẩu trang

( Trao khẩu trang – Trao yêu thương)

NDC: Đi, chạy thay đổi tốc

độ theo hiệu lệnh,  theo vật

chuẩn.

NDKH: TC: Sang sông

MT 3

NDC: Đi trên vạch kẻ thẳng 

trên sàn

NDKH:TC: Mèo và chim sẻ

MT 3

NDC: Đi, chạy theo dích dắc 

(đổi hướng)

NDKH:TC: Ô tô  và chim sẻ

MT 3

Thứ ba

Âm nhạc

Văn học

NDC: Nghe hát Chiếc đèn ông sao

NDKH: Trò chơi :Thi xem ai nhanh

MT 92

NDC: Vận động Ngày vui

của bé

NDKH: NH bụi phấn

MT 95

Truyện : Món Quà của cô 

giáo

MT 56

NDC:DH: Trường chúng 

cháu là trường mầm non

NDKH:TC: Ai đoán giỏi.

MT 94

Thứ tư

Khám phá

Kĩ năng lau mặt

MT 19

Bé và các bạn ở lớp

MT 49

Thí nghiệm

Hạt tiêu chạy trốn”

MT 24

Các góc chơi trong lớp

Thứ năm

LQV Toán
Cho trẻ nhận kí hiệu cặp, nhận vở, 

cất lấy vở đúng cách

Tạo nhóm từ 2 dấu hiệu trở

lên

Đếm đối tượng trong phạm vi 

10 và đếm theo khả năng.

MT 32

So sánh, phân biệt sự khác

nhau về số lượng giữa 2 

nhóm đồ vật.

MT 33

Thứ sáu

Tạo hình

Bé làm đèn lồng

trung thu

MT 96

Rèn tư thế cầm bút 

– LQ sách vở . Vẽ tự do

Vẽ nét mặt

Bài 6

MT 97



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 9
LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN - NĂM HỌC 2022-2023 

Tuần

Thứ

1/9 Khai giảng;5/9

Rèn nền nếp

TUẦN 1

(12/9→16/9 )

Trường mầm non của bé 

TUẦN 2

(19/9-23/9 )

Các bạn của bé

TUẦN 3 

(26/9- 30/9 )

Nhận lỗi và sử lỗi

Thứ 2
Kỹ năng đeo khẩu

trang

Giáo dục âm nhạc

-NDC: Hát: Trường chúng cháu là trường

mầm non

-NDKH: Nghe: vui đến trường

-TC: Hãy làm theo tôi - MT 111

Giáo dục âm nhạc

-NDC:Vỗ tay theo tiết tấu chậm:Vườn

trường mùa thu

-NDKH:Nghe :Đi học

TC :Hãy viết nhịp nhàng. - MT 102

Giáo dục âm nhạc

-NDC:Vỗ tay theo tiết tấu  

chậm:Vườn trường mùa thu

-NDKH:Nghe :Đi học

TC :Hãy viết nhịp nhàng.

MT 141

Thứ 3 Đi cầu thang

LQ chữ viết

Làm quen nét dọc, nét ngang, nét xiên phải, 

xiên trái

MT90

LQ chữ viết

- Làm quen với nét móc xuôi,móc 

ngược,nét móc 2 đầu

MT84

LQ chữ viết

- Làm quen với nét móc xuôi,móc 

ngược,nét móc 2 đầu

MT84

Thứ 4
Kĩ năng lau mặt

Làm quen với toán

Ôn số lượng và chữ số trong phạm vi 5.

MT39

Làm quen với toán

Dạy trẻ NB chữ số 6, SL và số thứ tự 

trong phạm vi 6

MT35

Làm quen với toán

Tách 6 đối tượng ra làm 2 phần bằng 

các cách khác nhau

MT29

Thứ 5

PT vận động

-VĐCB:Đi bằng mép ngoài bàn chân, đi

khuỵu gối.

-VĐ ôn:Tung bóng lên cao và bắt bóng

- TC: Tín hiệu - MT14

PT vận động

- VĐCB: Đi trên dây đặt trên sàn .

- VĐ cũ : VĐ ôn:Ném trúng đích bằng 1 

tay

- TCDG : Chơi đồ

PT vận động

-VĐCB: Đi trên dây đặt trên sàn .

-VĐ cũ : VĐ ôn:Ném trúng đích 

bằng 1 tay

-TCDG : Chơi đồ

Thứ 6
Kĩ năng rửa tay

Tạo hình

Vẽ chân dung cô giáo –Trang 3

MT 106

Tạo hình

Vẽ chân dung bạn thân của bé  –Trang 2

MT105

Tạo hình

Vẽ người thân trong gia đình  

trang 4 - MT106


